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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN            
1. Những thông tin chung

Họ và tên trẻ:     LÊ VŨ TƯỜNG VY      Nam/nữ      Nữ
Sinh ngày: 03/06/2013
Học sinh lớp:    1       Trường: TH Hòa Khương, Hòa Vang. 
Họ tên bố:        Lê Tuấn Tường               Nghề nghiệp:   Nội trợ
Họ tên mẹ:          Vũ Thị Ánh                  Nghề nghiệp:  Nhân viên
Địa chỉ gia đình: Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng
Số điện thoại liên hệ: 0332419402
2. Mục tiêu dài hạn ( từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2021) 

Trẻ:  Lê Vũ Tường Vy    Người thực hiện: Giáo viên, phụ huynh, trẻ
	Lĩnh vực
	Nội dung
	Mục tiêu



	1.  Nhận thức  
	Tiếng Việt
	Củng cố ôn tập chữ cái

	
	
	Nhận biết MTXQ (con vật nuôi, rau, củ, quả, hoa)

	
	
	Gọi tên các từ chỉ hoạt động cơ bản

	
	Toán
	Đếm và khái quát số lượng (phạm vi 10)

	
	
	Đếm và lấy đúng chữ số tương ứng

	
	
	Nhìn số lấy đúng số lượng đồ vật tương ứng

	2. Ngôn ngữ

	Đọc từ
	Đọc khi nhìn thấy từ (đơn)

	
	Diễn đạt
	Diễn đạt các sự việc đang diễn ra, sắp xếp hình ảnh theo thứ tự thời gian, trò chuyện hàng ngày

	
	Đọc chuyện
	Đọc chuyện  theo tranh

	
	Đọc thơ
	Đọc thuộc lòng các bài thơ ngắn (yêu mẹ, ong và bướm, cây dây leo)

	3. Vận động thô
	Nhảy
	Nhảy vào 5 vòng liên tiếp 

	
	Ném bắt bóng
	Ném bắt bóng ở khoảng cách 2 mét với người khác

	4. Vận động tinh
	Viết
	Nhìn nét cơ bản, chữ cái, chữ số

	
	Vẽ, tô màu
	Vẽ theo mẫu, vẽ tự do, tô màu gọn trong hình vẽ.

	5. Hành vi
	Tập Dohsa-hou
	Giảm hành vi xâm hại bản thân, và các cảm xúc tiêu cực


	Phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giáo viên dạy trẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Phụ trách chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Xuân Việt

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 01/2021
Trẻ:  Tường Vy     Người thực hiện: Giáo viên, phụ huynh, trẻ
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Các hoạt động
	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Củng cố ôn tập chữ cái
	Gv ôn tập cho trẻ nhận biết lại bảng chữ cái Tiếng Việt: các nguyên âm, phụ âm, thanh điệu, vần thông qua các hoạt động: hỏi – đáp, nặn chữ, tô màu chữ cái, xếp hạt theo chữ, vẽ chữ cái bằng ngón tay, tìm chữ theo yêu cầu,...

- GV thường xuyên động viên, khích lệ để trẻ hoàn thành xong các bài tập. Sử dụng hệ thống tích điểm thưởng để tạo động lực học tập cho trẻ.
	

	
	Nhận biết MTXQ (con vật nuôi, quả)
	GV và trẻ ngồi tại bàn. GV thu hút sự chú ý của trẻ. Gv đưa lần lượt từng hình ra hỏi trẻ : “Con gì đây???” 
Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ, trả lời.

Khi trẻ không tự trả lời. Gv gợi ý “con …”. 

Lặp đi lặp lại 3 – 4 lần để trẻ ghi nhớ.

Tiếp tục với các thẻ khác (3 – 5 thẻ). Đảo thẻ, lặp lại các từ cho đến khi trẻ khi ghi nhớ. Loại dần các từ trẻ đã nhớ và thêm các thẻ hình mới.
	

	2. Ngôn ngữ
	Đọc khi nhìn thấy từ chỉ thứ trong tuần, các từ chỉ bô phận cơ thể
	- GV thu hút sự chú ý của trẻ, hỏi trẻ “Hôm nay là thứ mấy?”, - đợi cho trẻ trả lời; nếu trẻ không trả lời được Gv đưa thẻ từ và nói “Hôm nay là thứ...”

- Gv đưa ra các thẻ từ chỉ thứ trong tuần khác và đọc cho trẻ  nghe, đảo thẻ đọc đi đọc lại 3-4 lần

- Gv cất bớt thẻ từ, đề lại thẻ từ chỉ ngày hôm nay và thẻ từ chỉ ngày mai.

- Khi trẻ nhớ được từ chỉ hôm nay và ngày mai, Gv mở rộng cho trẻ học các từ chỉ thứ khác trong tuần.

* Tương tự với các từ chỉ các bộ phận cơ thể.

- Động viên, nhắc nhở trẻ tập trung và đọc từ. 
	

	
	Diễn đạt các sự việc đang diễn ra
	- GV  đưa cho trẻ hình các hoạt động và hỏi Trẻ “Bạn ... đang làm gì?”? “Con... đang làm gì?

- Gv cho trẻ thời gian suy nghĩ và trả lời. Khi trẻ chưa biết diễn đạt, Gv gợi ý cho trẻ

- Gợi ý để trẻ diễn đạt lại các sự kiện bằng những cụm từ ngắn gọn, dễ hiểu.

- Động viên, khen ngợi trẻ khi trẻ trả lời đúng
	

	
	Đọc chuyện  theo tranh
	GV và trẻ ngồi tại bàn, Gv thu hút sự chú ý của trẻ rồi đưa tờ bìa tranh ra, câu chuyện “Mùa xuân đến”.

Gv giới thiệu với trẻ các nhân vật có trong câu chuyện. GV hỏi trẻ lại các nhân vật có tong câu chuyện; Ông, bà, ba, mẹ, cây quất, lá, quả, quần áo, lì xì, bánh kẹo

Gv đọc cho trẻ nghe 2 – 3 lần. sau đó Gv đọc từng câu và chỉ vào các hình có trong câu để trẻ đọc hình.

Luyện tập nhiều lần cho đến khi trẻ tự chỉ hình và kể lại câu chuyện. 
	

	3. Vận động thô
	Ném bắt bóng với người khác
	- GV và trẻ đứng trên sàn, khoảng cách 2m

- GV hướng dẫn trẻ cách tung bóng và bắt bóng

- Gv thu hút sự chú ý của trẻ, tung bóng, yêu cầu trẻ bắt bóng.

- Gv đếm để trẻ tung bóng lại cho mình.

- Làm lại nhiều lần cho đến khi trẻ thành thạo

- Tăng khoảng cách 2,5- 3 mét.
	

	4. Vận động tinh
	Nối theo đường nét đứt hình vẽ đơn giản
	- GV và trẻ ngồi tại bàn
- GV vẽ nét đứt các hình dạng cơ bản (vuông, tròn, tam giác, ngôi sao)

- Gv đưa cho trẻ bút chì, hình vẽ nét, yêu cầu “Con hãy vẽ theo đường nét đứt các hình này”

- Cho trẻ thời gian nối theo đường nét đứt. Nhắc trẻ chú ý: nối chậm theo đường nét đứt, không vẽ ra ngoài nét đứt.

- Động viên, khích lệ trẻ.   
	

	
	Viết nét cơ bản, chữ cái.
	- GV và trẻ ngồi tại bàn
- GV viết các nét cơ bản (ngang, đứng, xiên, cong
- Gv đưa cho trẻ bút chì, vở viết, yêu cầu “Con hãy viết lại các nét này”

- Cho trẻ thời gian viết bài. Nhắc trẻ chú ý: viết nắn nót và đúng nét chữ.

- Động viên, khích lệ trẻ.   
	

	5. Hành vi
	Giảm hành vi xâm hại bản thân, và các cảm xúc tiêu cực
	- Gv cho trẻ ngồi khoanh chân hoặc nằm xuống thảm xốp

- Gv sử dụng các kỹ thuật dohsa-hou để giúp trẻ thả lỏng cơ thể: nằm nghiêng- đẩy vai, vặn mình, nằm ngửa kê trên đùi,...

- Luôn động viên, khích lệ để trẻ thả lỏng cơ thể.
	

	
	
	

	Phụ huynh
	Giáo Viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Xuân Việt
	(Ký, ghi rõ họ tên)



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 02/2021
Trẻ:  Tường Vy     Người thực hiện: Giáo viên, phụ huynh, trẻ
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Các hoạt động
	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Củng cố ôn tập chữ cái
	Gv ôn tập cho trẻ nhận biết lại bảng chữ cái Tiếng Việt: các nguyên âm, phụ âm, thanh điệu, vần thông qua các hoạt động: hỏi – đáp, nặn chữ, tô màu chữ cái, xếp hạt theo chữ, vẽ chữ cái bằng ngón tay, tìm chữ theo yêu cầu,...

- GV thường xuyên động viên, khích lệ để trẻ hoàn thành xong các bài tập. Sử dụng hệ thống tích điểm thưởng để tạo động lực học tập cho trẻ.
	

	
	Đếm và khái quát số lượng (phạm vi 5)
	GV và trẻ ngồi tại bàn. GV thu hút sự chú ý của trẻ. Gv đưa lần lượt từng vỏ sò ra hỏi trẻ: “Con hãy đếm trên bàn có mấy vỏ sò?” 

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ, trả lời.

Khi trẻ không tự trả lời. Gv chỉ rồi đếm “một – có một vỏ sò”. 

Lặp đi lặp lại 3 – 4 lần với các đồ vật khác (viên bi, khối gỗ, hạt nhựa, ly, bóng,..) để trẻ ghi nhớ cách đếm và khái quát “số lượng một”.

Khi trẻ đã khái quát được số lượng đồ vật là 1, gv tiếp tục với các số lượng khác (3 – 5).
	

	2. Ngôn ngữ
	Đọc khi nhìn thấy từ chỉ thứ trong tuần, các từ chỉ bô phận cơ thể
	- GV thu hút sự chú ý của trẻ, hỏi trẻ “Hôm nay là thứ mấy?”, - đợi cho trẻ trả lời; nếu trẻ không trả lời được Gv đưa thẻ từ và nói “Hôm nay là thứ...”

- Gv đưa ra các thẻ từ chỉ thứ trong tuần khác và đọc cho trẻ  nghe, đảo thẻ đọc đi đọc lại 3-4 lần

- Gv cất bớt thẻ từ, đề lại thẻ từ chỉ ngày hôm nay và thẻ từ chỉ ngày mai.

- Khi trẻ nhớ được từ chỉ hôm nay và ngày mai, Gv mở rộng cho trẻ học các từ chỉ thứ khác trong tuần.

* Tương tự với các từ chỉ các bộ phận cơ thể.

- Động viên, nhắc nhở trẻ tập trung và đọc từ. 
	

	
	Diễn đạt các sự việc đang diễn ra
	- GV  đưa cho trẻ hình các hoạt động và hỏi Trẻ “Bạn ... đang làm gì?”? “Con... đang làm gì?

- Gv cho trẻ thời gian suy nghĩ và trả lời. Khi trẻ chưa biết diễn đạt, Gv gợi ý cho trẻ

- Gợi ý để trẻ diễn đạt lại các sự kiện bằng những cụm từ ngắn gọn, dễ hiểu.

- Động viên, khen ngợi trẻ khi trẻ trả lời đúng
	

	
	Đọc chuyện  theo tranh
	GV và trẻ ngồi tại bàn, Gv thu hút sự chú ý của trẻ rồi đưa tờ bìa tranh ra, câu chuyện “Mùa xuân đến”.

Gv giới thiệu với trẻ các nhân vật có trong câu chuyện. GV hỏi trẻ lại các nhân vật có tong câu chuyện; Ông, bà, ba, mẹ, cây quất, lá, quả, quần áo, lì xì, bánh kẹo

Gv đọc cho trẻ nghe 2 – 3 lần. sau đó Gv đọc từng câu và chỉ vào các hình có trong câu để trẻ đọc hình.

Luyện tập nhiều lần cho đến khi trẻ tự chỉ hình và kể lại câu chuyện. 
	

	3. Vận động thô
	Ném bắt bóng với người khác
	- GV và trẻ đứng trên sàn, khoảng cách 2m

- GV hướng dẫn trẻ cách tung bóng và bắt bóng

- Gv thu hút sự chú ý của trẻ, tung bóng, yêu cầu trẻ bắt bóng.

- Gv đếm để trẻ tung bóng lại cho mình.

- Làm lại nhiều lần cho đến khi trẻ thành thạo

- Tăng khoảng cách 2,5- 3 mét.
	

	4. Vận động tinh
	Nối theo đường nét đứt hình vẽ đơn giản
	- GV và trẻ ngồi tại bàn
- GV vẽ nét đứt các hình dạng cơ bản (vuông, tròn, tam giác, ngôi sao)

- Gv đưa cho trẻ bút chì, hình vẽ nét, yêu cầu “Con hãy vẽ theo đường nét đứt các hình này”

- Cho trẻ thời gian nối theo đường nét đứt. Nhắc trẻ chú ý: nối chậm theo đường nét đứt, không vẽ ra ngoài nét đứt.

- Động viên, khích lệ trẻ.   
	

	
	Viết nét cơ bản, chữ cái.
	- GV và trẻ ngồi tại bàn
- GV viết các nét cơ bản (ngang, đứng, xiên, cong
- Gv đưa cho trẻ bút chì, vở viết, yêu cầu “Con hãy viết lại các nét này”

- Cho trẻ thời gian viết bài. Nhắc trẻ chú ý: viết nắn nót và đúng nét chữ.

- Động viên, khích lệ trẻ.   
	

	5. Hành vi
	Giảm hành vi xâm hại bản thân, và các cảm xúc tiêu cực
	- Gv cho trẻ  ngồi khoanh chân hoặc nằm xuống thảm xốp

- Gv sử dụng các kỹ thuật dohsa-hou để giúp trẻ thả lỏng cơ thể: nằm nghiêng- đẩy vai, vặn mình, nằm ngửa kê trên đùi,...

- Luôn động viên, khích lệ để trẻ thả lỏng cơ thể.
	

	
	
	

	Phụ huynh
	Giáo Viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Xuân Việt
	(Ký, ghi rõ họ tên)



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 3/2021
Trẻ:  Tường Vy     Người thực hiện: Giáo viên, phụ huynh, trẻ
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Các hoạt động
	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Củng cố ôn tập chữ cái
	Gv ôn tập cho trẻ nhận biết lại bảng chữ cái Tiếng Việt: các nguyên âm, phụ âm, thanh điệu, vần thông qua các hoạt động: hỏi – đáp, nặn chữ, tô màu chữ cái, xếp hạt theo chữ, vẽ chữ cái bằng ngón tay, tìm chữ theo yêu cầu,...

- GV thường xuyên động viên, khích lệ để trẻ hoàn thành xong các bài tập. Sử dụng hệ thống tích điểm thưởng để tạo động lực học tập cho trẻ.
	

	
	Đếm và khái quát số lượng (phạm vi 10)
	GV và trẻ ngồi tại bàn. GV thu hút sự chú ý của trẻ. Gv đưa lần lượt từng nhóm vỏ sò (5,6,7,8,9) ra hỏi trẻ: “Con hãy đếm trên bàn có mấy vỏ sò?” 

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ, trả lời.

Khi trẻ không tự trả lời. Gv chỉ rồi đếm “một, hai, ba, bốn, năm – có năm vỏ sò”. 

Lặp đi lặp lại 3 – 4 lần với các đồ vật khác (viên bi, khối gỗ, hạt nhựa, ly, bóng,..) để trẻ ghi nhớ cách đếm và khái quát “số lượng năm”.

Khi trẻ đã khái quát được số lượng đồ vật là 5, gv tiếp tục với các số lượng khác (6 – 9).
	

	2. Ngôn ngữ
	Diễn đạt các sự việc đang diễn ra
	- GV  đưa cho trẻ hình các hoạt động và hỏi Trẻ “Bạn ... đang làm gì?”? “Con... đang làm gì?

- Gv cho trẻ thời gian suy nghĩ và trả lời. Khi trẻ chưa biết diễn đạt, Gv gợi ý cho trẻ

- Gợi ý để trẻ diễn đạt lại các sự kiện bằng những cụm từ ngắn gọn, dễ hiểu.

- Động viên, khen ngợi trẻ khi trẻ trả lời đúng
	

	
	Sắp xếp hình ảnh theo logic
	- GV sử dụng tranh ảnh “Sự lớn lên của loài vật” hoặc các bước thược hiện nhiệm vụ (sinh hoạt, tự phục vụ).

- GV yêu cầu: con hãy sắp xếp các hình ảnh theo thứ tự thời gian, hình nào diễn ra trước xếp trước, hình nào diễn ra sau xếp sau.

- GV cho trẻ thời gian suy nghĩ, gợi ý khi cần.

- Sau khi sắp xếp xong Gv yêu cầu trẻ nói lại “Con bò/gà/mèo... đã lớn lên như thế nào” hoặc “Các bước để đánh răng/rửa mặt/làm bánh,... là gì?”

- GV động viên khích lệ trẻ, thưởng khi trẻ sắp xếp đúng thứ tự. 
	

	3. Vận động thô
	Leo thang đứng và thang dây
	- Gv cho trẻ xuống sân chơi cát, chỉ cho trẻ thang đứng và thang dây

- Gv yêu cầu trẻ leo lên thang đứng rồi đi ngang qua thang dây sang cầu trượt

- GV nhắc trẻ chú ý bám chắc, chú ý quan sát và leo cẩn thận

- Động viên khích lệ để trẻ tự tin leo thang.
	

	
	Đi vững trên cầu thăng bằng (đường lốp xe)
	- Đầu giờ học hoặc cuối giờ học, Gv cho trẻ vận động đi trên cầu thăng bằng.
- GV hỗ trợ trẻ đi trên đường thăng bằng.

- Gv động viên, khích lệ để trẻ tự đi trên cầu thăng bằng.
	

	
	Nhảy vào 5 vòng liên tiếp
	- GV và trẻ đứng trên sàn, Gv xếp 3 vòng nhựa liên tiếp nhau.
- GV hướng dẫn và làm mẫu cách nhảy vào 3 vòng liên tiếp. Trẻ quan sát.
- Gv yêu cầu: Con hãy cố gắng nhảy qua 3 vòng này nhé! 
- Gv đếm “1,2,3 … nhảy”, động viên khích lệ để trẻ tự nhảy.

- Làm lại nhiều lần cho đến khi trẻ thành thạo

- Tăng số vòng (4-5) và thực hiện lại động tác.
	

	4. Vận động tinh
	Tô màu gọn trong hình vẽ (sách phòng chống Covid-19).
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra cho trẻ tập sách tô màu “cùng nhau bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh trước đại dịch” và màu sáp. 

- Mỗi buổi học, Gv cho trẻ tô màu một trang sách. 

- Gv cho trẻ tự chọn màu để tô, khi trẻ khó khăn trong việc chọn màu, gv có thể gợi ý để trẻ chọn màu phù hợp với bức tranh.

- Trong khi trẻ tô màu, Gv trò chuyện với trẻ về các sự vật, sự việc diễn ra trong bức tranh (những việc phải làm hang ngày để phòng tránh vi rút Corona).  
	

	
	Viết chữ cái (o, ô, ơ)
	- GV và trẻ ngồi tại bàn
- GV vẽ mẫu các chữ cái: o, ô, ơ 

- Gv đưa cho trẻ bút chì, vở viết, yêu cầu “Con hãy viết lại các chữ này”

- Cho trẻ thời gian viết các chữ. Nhắc trẻ chú ý: viết nắn nót và đúng cỡ chữ.

- Động viên, khích lệ trẻ.   
	

	5. Hành vi
	Giảm hành vi xâm hại bản thân, và các cảm xúc tiêu cực
	- Gv cho trẻ  ngồi khoanh chân hoặc nằm xuống thảm xốp

- Gv sử dụng các kỹ thuật dohsa-hou để giúp trẻ thả lỏng cơ thể: nằm nghiêng- đẩy vai, vặn mình, nằm ngửa kê trên đùi,...

- Luôn động viên, khích lệ để trẻ thả lỏng cơ thể.
	

	
	
	

	Phụ huynh
	Giáo Viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Xuân Việt


	(Ký, ghi rõ họ tên)



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 4/2021
Trẻ:  Tường Vy     Người thực hiện: Giáo viên, phụ huynh, trẻ
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Các hoạt động
	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Củng cố ôn tập chữ cái
	Gv ôn tập cho trẻ nhận biết lại bảng chữ cái Tiếng Việt: các nguyên âm, phụ âm, thanh điệu, vần thông qua các hoạt động: hỏi – đáp, nặn chữ, tô màu chữ cái, xếp hạt theo chữ, vẽ chữ cái bằng ngón tay, tìm chữ theo yêu cầu,...

- GV thường xuyên động viên, khích lệ để trẻ hoàn thành xong các bài tập. Sử dụng hệ thống tích điểm thưởng để tạo động lực học tập cho trẻ.
	

	
	Nhận biết MTXQ (đồ dùng gia đình, phương tiện giao thông)
	GV và trẻ ngồi tại bàn. GV thu hút sự chú ý của trẻ. Gv đưa lần lượt từng hình ra hỏi trẻ : “cái gì đây???” 

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ, trả lời.

Khi trẻ không tự trả lời. Gv gợi ý “con …”. 

Lặp đi lặp lại 3 – 4 lần để trẻ ghi nhớ.

Tiếp tục với các thẻ khác (3 – 5 thẻ). Đảo thẻ, lặp lại các từ cho đến khi trẻ khi ghi nhớ. Loại dần các từ trẻ đã nhớ và thêm các thẻ hình mới.
	

	2. Ngôn ngữ
	Diễn đạt các sự việc đang diễn ra
	- GV  đưa cho trẻ hình các hoạt động và hỏi Trẻ “Bạn ... đang làm gì?”? “Con... đang làm gì?

- Gv cho trẻ thời gian suy nghĩ và trả lời. Khi trẻ chưa biết diễn đạt, Gv gợi ý cho trẻ

- Gợi ý để trẻ diễn đạt lại các sự kiện bằng những cụm từ ngắn gọn, dễ hiểu.

- Động viên, khen ngợi trẻ khi trẻ trả lời đúng
	

	
	Sắp xếp hình ảnh theo logic
	- GV sử dụng tranh ảnh “Sự lớn lên của loài vật” hoặc các bước thược hiện nhiệm vụ (sinh hoạt, tự phục vụ).

- GV yêu cầu: con hãy sắp xếp các hình ảnh theo thứ tự thời gian, hình nào diễn ra trước xếp trước, hình nào diễn ra sau xếp sau.

- GV cho trẻ thời gian suy nghĩ, gợi ý khi cần.

- Sau khi sắp xếp xong Gv yêu cầu trẻ nói lại “Con bò/gà/mèo... đã lớn lên như thế nào” hoặc “Các bước để đánh răng/rửa mặt/làm bánh,... là gì?”

- GV động viên khích lệ trẻ, thưởng khi trẻ sắp xếp đúng thứ tự. 
	

	3. Vận động thô
	Leo thang đứng và thang dây
	- Gv cho trẻ xuống sân chơi cát, chỉ cho trẻ thang đứng và thang dây

- Gv yêu cầu trẻ leo lên thang đứng rồi đi ngang qua thang dây sang cầu trượt

- GV nhắc trẻ chú ý bám chắc, chú ý quan sát và leo cẩn thận

- Động viên khích lệ để trẻ tự tin leo thang.
	

	
	Đi vững trên cầu thăng bằng (đường lốp xe)
	- Đầu giờ học hoặc cuối giờ học, Gv cho trẻ vận động đi trên cầu thăng bằng.
- GV hỗ trợ trẻ đi trên đường thăng bằng.

- Gv động viên, khích lệ để trẻ tự đi trên cầu thăng bằng.
	

	
	Nhảy vào 5 vòng liên tiếp
	- GV và trẻ đứng trên sàn, Gv xếp 3 vòng nhựa liên tiếp nhau.
- GV hướng dẫn và làm mẫu cách nhảy vào 3 vòng liên tiếp. Trẻ quan sát.
- Gv yêu cầu: Con hãy cố gắng nhảy qua 3 vòng này nhé! 
- Gv đếm “1,2,3 … nhảy”, động viên khích lệ để trẻ tự nhảy.

- Làm lại nhiều lần cho đến khi trẻ thành thạo

- Tăng số vòng (4-5) và thực hiện lại động tác.
	

	4. Vận động tinh
	Tô màu gọn trong hình vẽ (sách phòng chống Covid-19).
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra cho trẻ tập sách tô màu “cùng nhau bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh trước đại dịch” và màu sáp. 

- Mỗi buổi học, Gv cho trẻ tô màu một trang sách. 

- Gv cho trẻ tự chọn màu để tô, khi trẻ khó khăn trong việc chọn màu, gv có thể gợi ý để trẻ chọn màu phù hợp với bức tranh.

- Trong khi trẻ tô màu, Gv trò chuyện với trẻ về các sự vật, sự việc diễn ra trong bức tranh (những việc phải làm hang ngày để phòng tránh vi rút Corona).  
	

	
	Viết nét cơ bản (nét xiên phải, xiên trái, móc lên, móc xuống)
	- GV và trẻ ngồi tại bàn

- GV vẽ mẫu các nét cơ bản 

- Gv đưa cho trẻ bút chì, vở viết, yêu cầu “Con hãy viết lại các nét này”

- Cho trẻ thời gian viết các nét cơ bản. Nhắc trẻ chú ý: viết nắn nót và đúng cỡ chữ.

- Động viên, khích lệ trẻ.   
	

	5. Hành vi
	Giảm hành vi xâm hại bản thân, và các cảm xúc tiêu cực
	- Gv cho trẻ ngồi khoanh chân hoặc nằm xuống thảm xốp

- Gv sử dụng các kỹ thuật dohsa-hou để giúp trẻ thả lỏng cơ thể: nằm nghiêng- đẩy vai, vặn mình, nằm ngửa kê trên đùi,...

- Luôn động viên, khích lệ để trẻ thả lỏng cơ thể.
	

	
	
	

	Phụ huynh
	Giáo Viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Xuân Việt


	(Ký, ghi rõ họ tên)



BÁO CÁO TIẾN BỘ CỦA TRẺ
Từ tháng 01/2021 đến tháng 4/2021
Trẻ:  Lê Vũ Tường Vy     Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
I. Đánh giá

1. Ngôn ngữ -  Giao tiếp
Trẻ có thể trả lời những câu hỏi quen thuộc, đơn giản: đi đâu, với ai, học gì, đi bằng xe gì?.... nhưng phát âm còn rất nhỏ, chưa tự tin giao tiếp. Trẻ có thể chủ động nói để thể hiện nhu cầu: chơi đất nặn, tô màu, thổi bóng xà phòng. 
2. Vận động tinh,  Phối hợp tay – mắt
Trẻ có xâu hạt nhỏ, ghép tranh 7-9 mảnh. Trẻ có thể viết các chữ cái theo mẫu. Tô màu gọn trong hình vẽ, đường viền.   
3. Nhận thức

Nhận biết được các con vật , đồ dùng quen thuộc, nói đúng chức năng các đồ dùng quen thuộc (15 – 18 đồ dùng). Trẻ khó nhớ mau quên các hình dạng, chữ cái, chữ số, màu sắc,... 
4.  Xã hội

 Trẻ có thể chơi tương tác, luân phiên với người khác trong các trò chơi: lăn bóng qua lại. Tuy nhiên, trẻ không tự tin, có vẻ sợ, hay bám ba mẹ hoặc giáo viên. Trẻ đã chấp nhận và thoải mái hơn khi được tập dohsa-hou. 
5. Hành vi

Đôi khi trẻ vẫn còn hành vi tự xâm hại bản thân (đập vật gì đó vào tay: sách, bảng hoặc cắn vào tay) và đánh người khác. Trẻ tỏ ra dễ chán nản với các hoạt động học tập nhất là những hoạt động đòi hỏi sự tư duy. 
II. Định hướng can thiệp tiếp theo
- Phát triển nhận thức, đọc từ nguyên khối.
- Phát triển kỹ năng giao tiếp sử dụng lời nói, nói to rõ câu  3-4 từ để được giúp đỡ.

- Tập Dohsa-hou giúp trẻ kiểm soát cảm xúc, hành vi bất thường. 
	Phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giáo viên dạy trẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Xuân Việt
	Phụ trách chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên)


